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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 13/2015/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015 

THÔNG TƯ 
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

 
 Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường: QCVN 13-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp dệt nhuộm. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015. 
Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm 
thi hành Thông tư này./. 
  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Bùi Cách Tuyến 
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Lời nói đầu  

QCVN 13-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp dệt nhuộm biên soạn, sửa đổi QCVN 13:2008/BTNMT; Tổng cục Môi 
trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo 
Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM  

National technical regulation on the effluent of textile industry 
 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm 

trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.  
1.2. Đối tượng áp dụng 
1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp dệt nhuộm. 

Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp dệt 
nhuộm ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.  

1.2.2. Nước thải công nghiệp dệt nhuộm xả vào hệ thống thu gom của 
nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý 
và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.  

1.3. Giải thích thuật ngữ  
Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1.3.1. Nước thải công nghiệp dệt nhuộm là nước thải công nghiệp thải ra 

từ nhà máy, cơ sở sử dụng quy trình công nghệ gia công ướt để sản xuất ra 
các sản phẩm dệt may. 

1.3.2. Cơ sở mới là nhà máy, cơ sở dệt nhuộm hoạt động sản xuất sau ngày 
quy chuẩn này có hiệu lực thi hành, bao gồm cả các cơ sở đang trong quá trình xây 
dựng và đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ 
môi trường trước ngày quy chuẩn này có hiệu lực thi hành. 

1.3.3. Cơ sở đang hoạt động là nhà máy, cơ sở dệt nhuộm hoạt động sản xuất 
trước ngày quy chuẩn này có hiệu lực thi hành. 

1.3.4. Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước đô thị, khu dân 
cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; 
hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định. 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 
2.1. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải 

công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải  
2.1.1. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được tính theo công thức sau: 
Cmax = C x Kq x Kf 

Trong đó: 
- Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. 


